
 

                                                 YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 Kính gửi: Các Hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam  

        Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây 

dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định tại điểm điểm d, khoản 2, điều 

18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu 

thầu về lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua trang thiết bị triển khai khám dịch vụ theo 

yêu cầu Khoa Tai Mũi Họng với nội dung cụ thể như sau: 

       I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương; 

Phường Nam Đông Hà; tỉnh Quảng Trị. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Trần Thành Lê - Phòng Vật Tư-TBYT SĐT: 0946.268.801  

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp gửi đến Phòng Vật Tư – TBYT hoặc qua 

email: phongvattutbytbvqt@gmail.com                                                              

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 06 tháng 01 năm 2026 đến trước 17h00 ngày 16 

tháng 01 năm 2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày từ ngày 16/01/2026. 

  II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư trang thiết bị yêu cầu báo giá: 

TT Danh mục Mô tả dịch vụ 
Số 

lượng  

Đơn vị 

tính 

 

 

1 

Hệ thống nội soi 

tai mũi họng 

* Cấu hình cơ bản: 

- Màn hình LCD ≥ 27 inch, độ phân giải ≥ 2560 

x 1440 pixel: 01 cái 

- Bộ xử lý hình ảnh: 01 cái 

- Bộ nguồn sáng led: 01 cái 

- Dây dẫn sáng ≥ 2m: 01 cái 

- Ống soi 0°: 01 cái 

- Ống soi 70°: 01 cái 

01  Máy 
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TT Danh mục Mô tả dịch vụ 
Số 

lượng  

Đơn vị 

tính 

- Tay camera CCD full HD, tích hợp ≥ 4 chức 

năng tuỳ chỉnh trên tay cầm: 01 cái 

- Bàn đạp chân: 01 cái 

- Xe đẩy chuyên dụng: 01 cái 

- Phụ kiện kèm theo: dây nguồn, dây tín hiệu 

HDMI và bộ chia HDMI…: 01 bộ 

- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 

bộ. 

* Thông số kỹ thuật: 

- Hỗ trợ kết nối nền tảng Pacs, His… của Bệnh 

viện. 

- Hỗ trợ đầu ra HDMI, CVBS, Video Encoder 

H265/H264… 

2 Bộ bàn ghế khám tai mũi họng 01 Bộ 

2.1 
Bàn khám tai mũi 

họng 

Nguồn điện: 220VAC – 50Hz. 

* Cấu hình: 

- Hệ thống hút dịch (01 bơm hút chân không, 

01 đầu hút, bình chứa, chỉnh áp…): 01  

- Hệ thống xịt thuốc (01 máy nén khí loại 

không dầu, 02 đầu xịt thuốc, đồng hồ, …): 01  

- Khoang dụng cụ inox 304: 01 

- Khoang chứac dụng cụ tích hợp hệ thống diệt 

khuẩn tia cực tím tự động: 01 

- Khoang chứa máy nội soi tai mũi họng tích 

hợp trang bị ổ cắm: 01 

- Hệ thống sấy mờ gương tự động: 01 

- Cốc đựng dung dịch chống mờ: 01 

- Lọ đựng tăm bông, đè lưỡi: 01 

- Ngăn trượt đựng dụng cụ bẩn, hộp nhựa chịu 

hoá chất có nắp: 01 

01 cái 



TT Danh mục Mô tả dịch vụ 
Số 

lượng  

Đơn vị 

tính 

- Hộp inox có nắp: 04 

- Lọ đựng thuốc: 06 

- Ống ngâm được ≥ 4 optic: 01 

2.2 
Ghế khám Tai 

Mũi Họng 

* Thông số kỹ thuật: 

- Nguồn điện: 220VAC – 50Hz. 

- Tải trọng: ≥ 350kg   

- Có điều khiển điện tử: lên, xuống, ngã lưng 

ghế (ngả gập), trả về vị trí ban đầu. 

- Điều khiển cơ học: Tựa đầu, để tay, để chân… 

- Tốc độ lên xuống của ghế: ≤ 5mm/s - ≥ 

18mm/s 

- Độ ngã lưng của ghế: ≤ 85° - ≥ 180° (góc ngả 

gập ghế) 

- Góc xoay ghế: 360° 

- Khoảng chuyển động (vị trí thấp nhất đến vị 

trí cao nhất của ghế): ≥ 220 mm. 

- Chất liệu ốp ghế: Nhựa ABS hoặc tương 

đương. 

- Chất liệu bọc da: PU hoặc hoặc tương đương. 

01 cái 

3 
Bộ dụng cụ cơ 

bản 

- Vật liệu: Thép không gỉ. 

- Cấu hình bao gồm: 

+ Khay quả đậu ≥ 19cm x12cm: 01 cái 

+ Hộp đựng bông cồn ≥ 7.5cm x 6cm: 01 cái 

+ Panh cong không mấu ≥ 16 cm 

+ Gắp dị vật hạ họng ≥ 19cm: 01 cái 

+ Gắp dị vật tai ≥ 8.5cm: 01 cái 

+  Nỉa khuỷu ≥ 16cm: 01 cái  

+ Nỉa chữ Z ≥ 16cm: 01 cái 

+ Nỉa không mấu ≥ 16cm: 01 cái 

+ Thìa lấy ráy tai 2 đầu ≥ 17,5cm: 01 cái 

01 Bộ 



TT Danh mục Mô tả dịch vụ 
Số 

lượng  

Đơn vị 

tính 

+ Móc lấy dị vật tai ≥16cm: 01 cái 

+ Móc lấy dị vật mũi ≥15.5cm: 01 cái 

+ Ống hút mũi ≥ dài 18cm, ≥ đầu hút 1.2mm: 

05 cái 

+ Ống hút tai ≥ dài 18cm, ≥ đầu hút 1.2mm: 05 

cái 

4 
Tủ đựng dụng cụ, 

thuốc 

Kích thước : W800 x D400 x H1600mm  

Chất liệu : Khung inox 

Kiểu dáng : Được thiết kế chuyên dụng cho 

để thuốc và các dụng cụ y tế. 

01 cái 

          2.  Địa điểm cung cấp, vận chuyển: Mô tả cụ thể tại Bảng 1  

                                                                                                    Bảng số 01 

STT           Địa điểm vận chuyển Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp dịch vụ 

1 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Quảng Trị 

Địa chỉ: 266 Hùng Vương - 

Phường Nam Đông Hà - tỉnh 

Quảng Trị 

- Vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, HDSD, bảo hành. 

- Năm sản xuất: 2025 trở về sau. 

- Bảo hành ≥ 12 tháng hoặc theo tiêu chuẩn của Nhà 

sản xuất (nhà thầu ghi rõ). 

Lưu ý: Sau khi gửi báo giá file mềm đến Email, đề nghị gửi báo giá gốc bản cứng vào 

địa chỉ: Phòng Vật tư – TBYT. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương 

– phường Nam Đông Hà –tỉnh Quảng Trị. 

- Báo giá đầy đủ tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin khác liên quan đến hàng 

hoá chào giá, cung cấp kèm Catalog hoặc tài liệu thông số kỹ thuật. 

- Báo giá ghi rõ thời gian bảo hành, thuế VAT và các dịch vụ liên quan kèm theo (nếu có). 

4. Các thông tin khác: 

- Để đảm bảo việc mua vật tư thiết bị và thanh toán không bị trở ngại. Yêu cầu đơn vị 

báo giá cung cấp đầy đủ các thông tin sau: tên đơn vị/cá nhân, địa chỉ, số điện thoại, mã số 

thuế, tên chủ tài khoản và số tài khoản ngân hàng,…trong báo giá. 



        - Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch 

vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi 

phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

- Yêu cầu báo giá được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Quảng Trị ( https://quangtrihospital.vn/) và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 

(https://muasamcong.mpi.gov.vn/). 

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./. 

 

Nơi nhận:                                        

-  Như trên; 

-  Lưu: TCKT, VTTB(Lê). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trương Vĩnh Quý 

 

https://quangtrihospital.vn/

		2026-01-06T09:14:22+0700


		Trương Vĩnh Quý
	2026-01-06T10:22:41+0700
	Signer's office
	Trương Vĩnh Quý
	Signing document


		2026-01-06T10:28:43+0700




